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1 2054102019 Lê Thị Hồng Hoa
Thủ khoa ngành 

Kiểm toán
Kiểm toán ĐH Xuất sắc Xuất sắc 3.81 3,000,000 đồng

2 2054042117 Tô Thị Liễu
Thủ khoa ngành 

Kế toán
Kế toán ĐH Xuất sắc Xuất sắc 3.79 3,000,000 đồng

3 2054102019 Lê Thị Hồng Hoa TN Xuất sắc Kiểm toán ĐH Xuất sắc Tốt 3.81 4,000,000 đồng

4 2054102085 Đỗ Trịnh Hoàng Yến TN Xuất sắc Kiểm toán ĐH Xuất sắc Tốt 3.72 4,000,000 đồng

5 2054102030 Nguyễn Trần Thiên Lý TN Xuất sắc Kiểm toán ĐH Xuất sắc Tốt 3.71 4,000,000 đồng

6 2054100111 Trần Thị Xuân Nguyện TN Xuất sắc Kiểm toán ĐH Xuất sắc Tốt 3.67 4,000,000 đồng

7 2054102040 Lê Trần Yến Nhi TN Xuất sắc Kiểm toán ĐH Xuất sắc Tốt 3.65 4,000,000 đồng

8 2054102010 La Thị Ngọc Chi TN Xuất sắc Kiểm toán ĐH Xuất sắc Tốt 3.64 4,000,000 đồng

9 2054102006 Nguyễn Thị Ngọc Ánh TN Xuất sắc Kiểm toán ĐH Xuất sắc Tốt 3.62 4,000,000 đồng

10 2054102062 Tô Thị Kim Thoa TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Xuất sắc 3.59 3,000,000 đồng

11 2054100151 Nguyễn Trung Thành TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.57 3,000,000 đồng

12 2054102061 Trương Tấn Thịnh TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Xuất sắc 3.50 3,000,000 đồng

13 2054102072 Trương Thị Thùy Trang TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.50 3,000,000 đồng

14 2054102018 Nguyễn Văn Hải TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.46 3,000,000 đồng
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15 2054102075 Phan Thị Bích Trâm TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.45 3,000,000 đồng

16 2054042311 Hoàng Quỳnh Trang TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.44 3,000,000 đồng

17 2054102081 Dương Nguyễn Tuấn Tú TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.43 3,000,000 đồng

18 2054100086 Lương Thị Tuyết Mai TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.42 3,000,000 đồng

19 2054102050 Trịnh Thị Minh Phương TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.41 3,000,000 đồng

20 2054102029 Nguyễn Hoàng Trúc Ly TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.40 3,000,000 đồng

21 2054102041 Vũ Ngọc Quỳnh Nhi TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.40 3,000,000 đồng

22 2054102053 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.40 3,000,000 đồng

23 2054100155 Nguyễn Phương Thảo TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.38 3,000,000 đồng

24 2054102001 Hà Đức An TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.36 3,000,000 đồng

25 2054042220 Nguyễn Thị Niệm TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.30 3,000,000 đồng

26 2054100040 Nguyễn Vũ Hồng Hạnh TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.30 3,000,000 đồng

27 2054102068 Lưu Thành Tiến TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.25 3,000,000 đồng

28 2054102015 Vũ Nguyễn Quỳnh Giang TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.24 3,000,000 đồng

29 2054100199 Trần Thị Phương Trinh TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.23 3,000,000 đồng

30 2054102016 Lý Quốc Hào TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.23 3,000,000 đồng

31 2054102039 Phạm Thị Thủy Nguyên TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.23 3,000,000 đồng

32 2054102076 Nguyễn Ngọc Bảo Trân TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.21 3,000,000 đồng

33 2054102026 Lê Thị Diệu Linh TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.20 3,000,000 đồng

34 2054102032 Phan Thị Tiểu Mỹ TN Giỏi Kiểm toán ĐH Giỏi Tốt 3.20 3,000,000 đồng

35 2054042117 Tô Thị Liễu TN Xuất sắc Kế toán ĐH Xuất sắc Tốt 3.79 4,000,000 đồng

36 2054042231 Huỳnh Thị Nhựt Phương TN Xuất sắc Kế toán ĐH Xuất sắc Tốt 3.72 4,000,000 đồng

37 2054040179 Nguyễn Thị Yến Linh TN Xuất sắc Kế toán ĐH Xuất sắc Tốt 3.71 4,000,000 đồng

38 2054042278 Tạ Thanh Thảo TN Xuất sắc Kế toán ĐH Xuất sắc Tốt 3.62 4,000,000 đồng

39 2054042245 Phan Hồng Quyên TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.56 3,000,000 đồng

40 2054042046 Võ Thị Hoa Duyên TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.55 3,000,000 đồng
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41 2054042016 Vũ Nguyễn Tường Anh TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.54 3,000,000 đồng

42 2054042282 Nguyễn Anh Thi TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.52 3,000,000 đồng

43 2054042156 Phạm Thị Thanh Ngân TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.44 3,000,000 đồng

44 2054042310 Đàm Phương Trang TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.43 3,000,000 đồng

45 2054042242 Thang Bội Quân TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.42 3,000,000 đồng

46 2054040261 Huỳnh Ngọc Nhẩn TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.41 3,000,000 đồng

47 2054042324 Lê Thị Ngọc Trâm TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.41 3,000,000 đồng

48 2054042264 Vũ Huỳnh Minh Thanh TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.40 3,000,000 đồng

49 2054042407 Võ Bội Yến TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.40 3,000,000 đồng

50 2054042125 Phan Thị Thùy Linh TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.39 3,000,000 đồng

51 2054042081 Lương Ngọc Hân TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.36 3,000,000 đồng

52 2054040323 Bùi Trần Cát Phượng TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.35 3,000,000 đồng

53 2054042168 Nguyễn Bích Ngọc TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.35 3,000,000 đồng

54 2054042362 Trần Thanh Tuyền TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.35 3,000,000 đồng

55 2054042116 Ngô Thành Lễ TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.33 3,000,000 đồng

56 2054042237 Trần Phan Thanh Phương TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.31 3,000,000 đồng

57 2054042226 Đinh Tiểu Phụng TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.30 3,000,000 đồng

58 2054042149 Phạm Ngọc Trà My TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.29 3,000,000 đồng

59 2054042334 Nguyễn Thị Huyền Trân TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.29 3,000,000 đồng

60 2054042063 Nguyễn Hồ Nhật Hà TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.28 3,000,000 đồng

61 2054042074 Nguyễn Thị Thu Hằng TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.28 3,000,000 đồng

62 2054042218 Nguyễn Thị Quỳnh Như TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.28 3,000,000 đồng

63 2054040070 Trịnh Quốc Đạt TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.27 3,000,000 đồng

64 2054040186 Trần Nguyễn Phương  Loan TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.26 3,000,000 đồng

65 2054042219 Phan Quỳnh Như TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.24 3,000,000 đồng

66 2054042328 Ung Thị Bích Trâm TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.24 3,000,000 đồng
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67 2054040203 Bùi Thanh Nga TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.22 3,000,000 đồng

68 2054042251 Trương Nữ Diễm Quỳnh TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.22 3,000,000 đồng

69 2054042299 Đào Nguyễn Hoài Thương TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.22 3,000,000 đồng

70 2054040359 Nguyễn Thị Hồng Thanh TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.21 3,000,000 đồng

71 2054042207 Trần Thị Yến Nhi TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.21 3,000,000 đồng

72 2054042365 Trần Thị Minh Tuyết TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.21 3,000,000 đồng

73 2054042132 Nguyễn Ngọc Yến Loan TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.20 3,000,000 đồng

74 2054042399 Vũ Thị Thúy Vy TN Giỏi Kế toán ĐH Giỏi Tốt 3.20 3,000,000 đồng

Tổng cộng: 74 sinh viên Tổng số tiền: 233,000,000 đồng

(Tổng số tiền bằng chữ:hai trăm ba mươi ba triệu đồng.)
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